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Câu 1: (1.5 điểm)


Thế nào là dòng điện xoay chiều? Kể tên hai tác dụng của dòng điện xoay chiều và nêu ví dụ minh họa.
Câu 2: (1.5 điểm) 


Hãy kể tên một nguồn phát ra ánh sáng trắng, một nguồn phát ra ánh sáng màu. Ngoài hiện tượng cầu vồng sau cơn mưa, em hãy nêu ví dụ khác về hiện tượng phân tích ánh sáng trắng.


Câu 3: (1.0 điểm)


Một người mắc tật cận thị chỉ nhìn rõ những vật ở xa nhất cách mắt 40cm. Để có thể nhìn rõ những vật ở xa, người đó cần đeo thấu kính gì, có tiêu cự bao nhiêu? 

Câu 4: (2.0điểm).

Trên một kính lúp có ghi kí hiệu 4X: Số này có tên gọi là gì? Kính lúp là loại thấu kính gì? Tính tiêu cự của kính lúp.  Ảnh quan sát được qua kính lúp có đặc điểm gì?
Câu 5: (2.0 điểm)


Ở hai đầu đường dây tải điện dặt một máy tăng thế với các cuộn dây có số vòng như sau 200 vòng và 4400 vòng. Ở cuối đường dây đặt một máy hạ thế với các cuộn dây có số vòng 100000 vòng và 1000 vòng. Hiệu điện thế đặt vào cuộn sơ cấp của máy tăng thế là 1000V. Tính hiệu điện thế ở nơi sử dụng điện và công suất hao phí trên đường dây tải điện. Biết điện trở tổng cộng của đường dây là 80Ω và công suất của nhà máy điện cần tải đi là 110000W

Câu 6: (2.0 điểm)


Cho 1 máy ảnh có tiêu cự 20cm dùng để chụp một vật sáng AB  cao 1,60m đặt vuông góc trục chính (A thuộc trục chính) của vật kính thì thu được ảnh A’B’ trên tấm cảm biến ( trên phim) là 2cm.

a) Vẽ hình minh họa và tính khoảng cách từ vật kính đến tấm cảm biến?      

b) Nếu đặt vật AB chỉ cách máy ảnh 10cm thì có thu được ảnh trên tấm cảm biến không? Vì sao?
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	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

	
	Năm học 2017-2018

	
	MÔN : Vật Lí 9


Câu 1: (1,5 điểm)

Trả lời đúng dòng điện xoay chiều
0,5đ 
Kể tên được mỗi tác dụng
0,25đ x 2 

Nêu được mỗi ví dụ
0,25đ x 2

Câu 2: (1,5 điểm)
Kể tên đúng mỗi nguồn sáng
0,5đ x 2
Cho đúng ví dụ
0,5đ
Câu 3: (1,0 điểm)

Thấu kính phân kỳ
0,5đ
Có tiêu cự: 40cm
0,5đ
Câu 4: (2,0 điểm)



Số bội giác
 0,5đ

Thấu kính hội tụ
0,5đ 


Tính được tiêu cự: 6,25 cm
0,5đ

Ảnh  ảo, cùng chiều, lớn hơn vật
0,5đ
Câu 5: (2,0 điểm)



Tính được hiệu điện thế ở nơi sử dụng: 220 V
 1,0 đ


Tính được công suất hao phí trên đường dây tải điện: 2000 W
 1,0 đ

Câu 6: (2,0 điểm)


a) Vẽ hình đúng
 0,5 đ


Tính được khoảng cách từ vật kính đến tấm cảm biến: 20,25 cm
 0,5 đ

b) Không. 
0,5 đ

Vì vật nằm trong khoảng tiêu cự nên cho ảnh ảo không hứng được trên màn.
 0,5 đ
